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Received:  13/01/2023 The purpose of this current study is to evaluate the effects of growing 

season, nitrogen fertilizer level and planting density on the cultivation 

of Te meo Son La rice variety. Here, formulas of each growing 

seasons, planting densities and nitrogen fertilizer levels were used to 

assembly the growth and development of the Te meo Son La rice 

variety in 2018 and 2019. As the results, the growing season from 4 th 

to 11th, July was the optimum period for Te meo Son La rice 

production as stable productivity and slightly susceptible to major 

pests and diseases. Next, the planting density of 30 - 35 hills/m2 was 

highly recommended for Te meo Son La rice production. Our analysis 

also demonstrated that the formula of 1 ton of cattle manure + 70 kg 

N + 60 kg P2O5 + 50 kg K2O per 1 ha field  exhibited the optimum 

results for the cultivation of Te meo Son La rice variety. Taken 

together, our results could provide major evidence for construction of 

the cultivation practices of Te meo Son La rice variety. 
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Ngày nhận bài:  13/01/2023 Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của thời vụ cấy, 

mức phân đạm và mật độ cấy đến giống lúa Tẻ mèo Sơn La. Cụ thể, 

các công thức thời vụ cấy, mật độ trồng và mức phân đạm đã được 

thiết kế để theo dõi sinh trưởng và phát triển của giống lúa Tẻ mèo 

Sơn La trong vụ Mùa năm 2018 và vụ Mùa năm 2019. Kết quả cho 

thấy, thời vụ cấy của giống lúa Tẻ mèo Sơn La thích hợp từ ngày 

04/07 đến 11/07, năng suất thực thu ổn định và ít bị nhiễm sâu bệnh 

hại chính. Tiếp theo, mật độ trồng tối ưu cho giống lúa Tẻ mèo Sơn 

La là 30 - 35 khóm/m2. Phân tích cho thấy mức phân đạm, bao gồm 1 

tấn phân hữu cơ vi sinh + 70 kg N + 60 kg P2O5 + 50 kg K2O cho 1 

ha là tối ưu cho canh tác giống lúa Tẻ mèo Sơn La. Kết quả của 

nghiên cứu đã bổ sung những dữ liệu cần thiết nhằm hoàn thiện quy 

trình trồng cho giống lúa Tẻ mèo Sơn La. 
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1. Giới thiệu 

Lúa gạo (Oryza sativa) là cây lương thực luôn chiếm vị thế hàng đầu trong ngành sản xuất 

nông nghiệp ở Việt Nam [1]. Trong đó, phát hiện, phục tráng và phát triển các giống lúa bản địa 

chất lượng được xem là một chiến lược tại các vùng sinh thái hiện nay [2]. Đây là các giống lúa 

cổ truyền, mặc dù có năng suất không cao nhưng thể hiện chất lượng gạo ở mức tốt [3]. Do vậy, 

phát triển vùng canh tác tập trung các giống lúa này sẽ đưa lại giá trị cho địa phương, đồng thời 

hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm vùng miền đặc trưng [2], [3]. 

Đến nay, công tác duy trì và phục tráng các giống lúa bản địa đã được chú trọng [4]. Nỗ lực 

của các nhà khoa học đã được ghi nhận trong bảo tồn và phát triển các giống bản địa, điển hình 

như giống lúa Quế Râu (tỉnh Lai Châu) [5], Tài Nguyên mùa (tỉnh Tiền Giang) [6], Tẻ đỏ (tỉnh 

Điện Biên) [7], Nếp Rồng (tỉnh Nghệ An) [8], Huyết Rồng (tỉnh Nghệ An) [9] và Tẻ mèo (tỉnh 

Sơn La) [10]. Trong số đó, Tẻ mèo được đánh giá là giống có đặc điểm nông sinh học khá, năng 

suất thực thu ổn định và thể hiện tính kháng sâu bệnh hại tốt, do đó có cơ hội phát triển tại tỉnh 

Sơn La [10]. Đáng chú ý, giống lúa Tẻ mèo Sơn La có giá trị dinh dưỡng cao, do đó có thị trường 

tiêu thụ ổn định [10]. Tuy vậy, quy trình canh tác tối ưu cho giống lúa Tẻ mèo Sơn La đến nay 

vẫn chưa đánh giá một cách cụ thể, nhất là việc đánh giá ảnh hưởng của yếu tố thời vụ cấy, mật 

độ cấy và mức phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống.  

Mục đích của nghiên cứu nhằm xem xét ảnh hưởng của các công thức thời vụ cấy, mật độ cấy 

và mức phân đạm đến quá trình canh tác của giống lúa Tẻ mèo Sơn La. Cụ thể, chiều cao cây, 

thời gian sinh trưởng, các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất thực thu và tính kháng các loại 

sâu bệnh hại chính đã được khảo sát trong hai vụ Mùa năm 2018 và vụ Mùa năm 2019.  

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nguồn giống lúa Tẻ mèo Sơn La thuần chủng [10] được cung cấp bởi Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm đánh giá các nhân tố được khảo sát tại xã Đông 

Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong hai vụ Mùa năm 2018 và 2019. Thí nghiệm khảo sát 

một nhân tố được thiết kế theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với ba lần nhắc lại [11], [12], ô thí 

nghiệm có diện tích là 20 m2 [12]. Giống được chăm sóc theo quy trình chung của địa phương 

[10], cụ thể là tuổi mạ 4 - 5 lá, cấy 2 dảnh, mật độ cấy 30 khóm/m2 (không áp dụng cho thí 

nghiệm khảo sát mật độ), lượng phân bón tính cho 1 ha: 1 tấn phân hữu cơ vi sinh + 50 kg N + 60 

kg P2O5 + 50 kg K2O (không áp dụng cho thí nghiệm khảo sát phân bón). 

- Phương pháp khảo sát công thức: Thời điểm cấy, mật độ cấy và mức phân đạm được xác 

định dựa theo kinh nghiệm canh tác tại địa phương [10]. Bốn công thức đánh giá thời vụ cấy 

được xây dựng (cách đều 7 ngày) và mô tả trong Bảng 1. Trong khi đó, bốn công thức đánh giá 

mật độ cấy được thiết kế với khoảng cách 5 khóm/m2, bao gồm 25 - 30 - 35 - 40 khóm/m2. Tiếp 

theo, bốn công thức mức phân đạm urê (loại đạm 46,3%) thiết kế trên cơ sở phân tích dinh dưỡng 

đất tại địa điểm triển khai thí nghiệm được khảo sát dựa trên lượng phân nền cho 1 ha, bao gồm 1 

tấn phân hữu cơ vi sinh + 60 kg P2O5 + 50 kg K2O có bổ sung phân đạm ở bốn mức (Bảng 1). 

Chế độ bón phân được thực hiện theo kinh nghiệm tại địa phương [10], bón lót toàn bộ phân hữu 

cơ và P2O5 trước khi bừa lần cuối, bón 50% N và 30% K2O trước khi cấy. Bón thúc hai lần kết 

hợp làm cỏ sục bùn: Khi lúa bén rễ, hồi xanh là 30% N và 40% K2O; khi lúa kết thúc đẻ nhánh là 

20% N + 30% K2O. 

- Phương pháp đánh giá giống: Hai đặc điểm nông sinh học chính, bao gồm chiều cao cây 

(cm) và thời gian sinh trưởng (ngày), các yếu tố cấu thành năng suất, bao gồm số bông/m2, số 

hạt/bông và khối lượng 1000 hạt (g) và năng suất thực thu (tấn/ha) được tính toán theo “Quy 
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chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lúa - QCVN 01-

55:2011/BNNPTNT” [13] và "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính 

đồng nhất và tính ổn định của giống lúa - QCVN 01-65:2011/BNNPTNT" [14]. 

Bảng 1. Các công thức sử dụng trong nghiên cứu này 

# Công thức Vụ Mùa năm 2018 Vụ Mùa năm 2019 

Thời vụ cấy 

1 CT1 04/07 05/07 

2 CT2 10/07 11/07 

3 CT3 16/07 17/07 

4 CT4 22/07 23/07 

Mật độ cấy (khóm/m2) 

5 CT5 25 25 

6 CT6 30 30 

7 CT7 35 35 

8 CT8 40 40 

Mức bón đạm (kg N/ha) 

9 CT9 50 50 

10 CT10 70 70 

11 CT11 90 90 

12 CT12 110 110 

Ghi chú: # - Số thứ tự, CT - Công thức. 
 

- Phương pháp thử tính kháng sâu bệnh hại chính: Phản ứng kháng/nhiễm sâu bệnh hại chính 

trên cây lúa, bao gồm bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá và sâu đục thân được 

theo dõi trên đồng ruộng theo thang đánh giá của IRRI (2002) [15]. 

- Phương pháp xử lý số liệu: Các đặc tính cấu thành năng suất và năng suất thực thu của giống 

trong các công thức thí nghiệm được kiểm định ANOVA trên phần mềm IRRISTAT [11], [12]. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Đánh giá ảnh hưởng thời vụ cấy đến canh tác giống lúa Tẻ mèo Sơn La 

Trong nghiên cứu này, bốn công thức thời vụ cấy của giống lúa Tẻ mèo Sơn La đã được thử 

nghiệm dựa trên thời điểm cấy theo kinh nghiệm của địa phương (Bảng 1). Kết quả theo dõi các 

đặc điểm nông sinh học chính trong vụ Mùa năm 2018 và vụ Mùa năm 2019 được thể hiện ở 

Bảng 2. Chiều cao cây của giống lúa Tẻ mèo Sơn La dao động từ 61,5 (công thức 4 trong vụ Mùa 

năm 2018) - 80,9 cm (công thức 1 trong vụ Mùa năm 2018). Thời gian sinh trưởng của giống dao 

động không quá đáng kể, được ghi nhận từ 142 - 150 ngày (Bảng 2).  

Bảng 2. Sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Tẻ mèo Sơn La trong các công thức thời vụ cấy 

CT 

Chiều cao 

cây (cm) 

TGST 

(ngày) 
Số bông/m2 Số hạt/bông 

Khối lượng 

1000 hạt (g) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 

CT1 80,9 70,5 142,0 143,0 298,8 287,0 76,5 77,6 26,4 27,3 4,0 4,3 

CT2 80,3 72,3 142,0 145,0 267,2 308,0 73,5 77,0 27,3 28,6 3,9 4,1 

CT3 78,1 70,1 145,0 148,0 195,4 203,0 69,9 88,0 26,4 26,9 2,8 3,3 

CT4 61,5 68,4 146,0 150,0 130,1 196,0 63,0 79,0 26,3 27,2 1,7 3,0 

LSD0,05     9,2 9,8 8,2 6,4     8,6 7,5 

CV%     75,48 57,30 5,81 5,14     1,08 0,62 

Ghi chú: CT - Công thức, TGST - Thời gian sinh trưởng (ngày), NSTT - Năng suất thực thu, Vụ 1 - Vụ Mùa 

năm 2018, Vụ 2 - Vụ Mùa năm 2019.                                                                                                                                                                                                           

Kết quả nghiên cứu tại bảng 2 cho thấy, phân tích các yếu tố cấu thành năng suất của giống 

lúa Tẻ mèo Sơn La cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa bốn công thức thời vụ cấy. Cụ thể, chỉ 

tiêu số bông/m2 của giống lúa Tẻ mèo Sơn La dao động từ 130,1 (công thức 4) - 298,8 bông/m2 
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(công thức 1) trong vụ Mùa năm 2018 và đạt từ 196,0 (công thức 4) - 308,0 bông/m2 (công thức 

2). Đồng thời, chỉ tiêu số hạt/bông của giống lúa Tẻ mèo Sơn La ở các công thức thời vụ cấy đạt 

từ 63,0 (công thức 4) đến 76,5 hạt chắc/bông (công thức 1) trong vụ Mùa năm 2018 và 77,6 

(công thức 1) - 88,0 hạt chắc/bông (công thức 3) trong vụ Mùa năm 2019. Trong khi đó, khối 

lượng 1000 hạt của giống lúa Tẻ mèo Sơn La tương đối đồng đều giữa các công thức, đạt từ 26,3 

- 27,3 g (vụ Mùa năm 2018) và 26,9 - 28,6 g (vụ Mùa năm 2019). Phân tích năng suất thực thu 

của giống lúa Tẻ mèo Sơn La trong bốn công thức đã thể hiện sự khác biệt đáng kể. Năng suất 

thực thu của giống lúa Tẻ mèo Sơn La được ghi nhận giá trị thấp nhất là 1,7 tấn/ha (công thức 4 

trong vụ Mùa năm 2018) và đạt giá trị cao nhất là 4,3 tấn/ha (công thức 1 trong vụ Mùa năm 

2019). Có thể thấy rằng, giống lúa Tẻ mèo Sơn La cấy trong hai thời điểm, tại 04/07 (công thức 

1) và 10/07 (công thức 2) trong vụ Mùa năm 2018 và tại 05/07 (công thức 1) và 11/07 (công thức 

2) trong vụ Mùa năm 2019 đã thể hiện đặc điểm nông sinh học chính tốt, các yếu tố cấu thành 

năng suất và năng suất thực thu vượt trội hơn so với hai công thức thời vụ cấy còn lại.                                                                                               

Bảng 3. Ảnh hưởng của thời vụ cấy đến khả năng chống chịu sâu bệnh hại của giống lúa Tẻ mèo Sơn La 

trong vụ Mùa năm 2018 và năm 2019 

CT 

Chỉ tiêu 

CT1 CT2 CT3 CT4 

Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 

Bệnh khô vằn  1 1 1 1 3 3 3 3 

Bệnh bạc lá 1 1 3 3 5 5 5 5 

Bệnh đạo ôn 1-3 1-3 1-3 1-3 5 5 3 3 

Sâu cuốn lá 1 1 3 3 5 5 5 5 

Sâu đục thân 1-3 1-3 1-3 1-3 5 5 5 5 

Ghi chú: CT - Công thức, Vụ 1 - Vụ Mùa năm 2018, Vụ 2 - Vụ Mùa năm 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Đánh giá khả năng kháng/nhiễm sâu bệnh hại chính của giống lúa Tẻ mèo Sơn La trong các 

thời điểm cấy khác nhau cho thấy thời điểm cấy muộn có thể làm gia tăng phản ứng nhiễm bệnh. 

Cụ thể, giống lúa Tẻ mèo Sơn La hầu như ít nhiễm - nhiễm nhẹ với sâu bệnh hại chính như bệnh 

khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá và sâu đục thân khi cấy theo công thức 1 và 2. 

Trong khi đó, cấy muộn so với thời vụ chính (công thức 3 và 4) có thể làm gia tăng phản ứng 

nhiễm (điểm 3 - 5) đối với các loại sâu bệnh hại chính (Bảng 3).  

Trong nghiên cứu trước đây, đánh giá ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến canh tác của giống 

lúa bản địa Huyết Rồng cho thấy, các thời điểm gieo cấy khác nhau ảnh hưởng không đáng kể 

đến thời gian sinh trưởng nhưng làm thay đổi có ý nghĩa các yếu tố cấu thành năng suất và năng 

suất thực thu của giống [9]. Thời điểm cấy muộn làm giảm năng suất thực thu của giống lúa 

Huyết Rồng, cấy vào 10/7 (vụ Hè Thu năm 2019) thể hiện năng suất thực thu cao nhất, đạt 3,4 

tấn/ha, trong khi cấy vào 31/7 (vụ Hè Thu năm 2019) cho năng suất thực thu thấp nhất, chỉ đạt 

2,7 tấn/ha [9]. Thời điểm gieo cấy muộn cũng có thể làm gia tăng khả năng nhiễm sâu cuốn lá và 

sâu đục thân của giống lúa Huyết Rồng [9].   

3.2. Đánh giá ảnh hưởng của mật độ cấy đến canh tác giống lúa Tẻ mèo Sơn La 

Để khảo sát tác động của các công thức mật độ cấy đến sinh trưởng của giống lúa Tẻ mèo Sơn 

La, bốn công thức mật độ cấy (25 - 30 - 35 - 40 khóm/m2) đã được áp dụng trong vụ Mùa năm 

2018 và năm 2019. Kết quả theo dõi các đặc điểm nông sinh học của giống lúa Tẻ mèo Sơn La 

cho thấy không thay đổi đáng kể giữa bốn công thức mật độ cấy (Bảng 4) và như minh họa ở 

Hình 1. Cụ thể, chiều cao cây của giống không khác biệt giữa bốn công thức, trong khoảng từ 

72,9 (công thức 8) - 80,4 cm (công thức 7) trong vụ Mùa năm 2018, từ 72,1 (công thức 8) - 81,2 

cm (công thức 7) trong vụ Mùa năm 2019. Tương tự, thời gian sinh trưởng của giống lúa Tẻ mèo 

Sơn La được ghi nhận từ 135,0 - 138,0 ngày trong vụ Mùa năm 2018 và 140,0 - 143,0 ngày trong 

vụ Mùa năm 2019.  
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Hình 1. Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của mật độ cấy đến canh tác của giống lúa Tẻ mèo Sơn La 

Phân tích các yếu tố cấu thành năng suất cho thấy tăng mật độ cấy làm tăng số bông/m2 ở 

giống lúa Tẻ mèo Sơn La. Cụ thể, kết quả tại bảng 4 cho thấy, chỉ tiêu số bông/m2 của giống lúa 

Tẻ mèo Sơn La có giá trị thấp nhất trong công thức 5, đạt 194,2 (vụ Mùa năm 2018) và 187,5 

bông/m2 (vụ Mùa năm 2019) và có giá trị cao nhất trong công thức 8, đạt 312,4 (vụ Mùa năm 

2018) và 320,0 bông/m2 (vụ Mùa năm 2019). Chỉ tiêu số hạt/bông đạt giá trị cao nhất ở công thức 

7, tương đương 91,4 (vụ Mùa năm 2018) và 111,7 hạt chắc/bông (vụ Mùa năm 2019), trong khi 

khối lượng 1000 hạt dao động từ 27,1 (công thức 7) - 28,2 g (công thức 6). Đáng chú ý, năng suất 

thực thu của giống lúa Tẻ mèo Sơn La tăng dần khi tăng mật độ cấy, từ 3,5 - 3,7 tấn/ha (công 

thức 5) đến 4,4 - 4,5 tấn/ha (công thức 7), nhưng có xu hướng giảm ở công thức 8, đạt 4,1 - 4,2 

tấn/ha. Như vậy, giống lúa Tẻ mèo Sơn La thích hợp khi cấy với mật độ 35 khóm/m2, làm cải 

thiện tỷ lệ hạt chắc/bông và năng suất thực thu. 

Bảng 4. Sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Tẻ mèo Sơn La trong các công thức mật độ cấy 

CT 

Chiều cao cây 

(cm) 

TGST 

(ngày) 
Số bông/m2 Số hạt/bông 

Khối lượng 

1000 hạt (g) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 

CT5 78,6 78,8 135,0 140,0 194,2 187,5 81,9 90,0 28,0 28,0 3,5 3,7 

CT6 76,9 75,9 135,0 142,0 234,2 252,0 81,0 77,3 27,4 28,2 3,9 4,0 

CT7 80,4 81,2 137,0 143,0 298,2 245,0 91,4 111,7 27,1 27,6 4,4 4,5 

CT8 72,9 72,1 138,0 142,0 312,4 320,0 72,4 72,5 27,3 28,0 4,1 4,2 

LSD0,05     9,3 9,6 9,5 8,9   9,5 8,2 

CV%     55,38 54,25 7,77 17,52   0,38 0,34 

Ghi chú: CT - Công thức, TGST - Thời gian sinh trưởng (ngày), NSTT - Năng suất thực thu, Vụ 1 - Vụ Mùa 

năm 2018, Vụ 2 - Vụ Mùa năm 2019.                                                                                                                                                                                                                                                        

Tiếp theo, trong điều kiện có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tình hình nhiễm sâu bệnh hại chính 

của giống lúa Tẻ mèo Sơn La ở mức thấp và gần như tương đương nhau trong vụ Mùa năm 2018 và 

năm 2019 (Bảng 5). Cụ thể, phản ứng nhiễm sâu bệnh hại khi cấy ở mật độ thấp hầu như chỉ đạt 

điểm 1 - 3, trong khi cấy ở mật độ cao có thể làm tăng khả năng nhiễm (điểm 3 - 5) (Bảng 5).  

Bảng 5. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến khả năng chống chịu sâu bệnh hại của giống lúa Tẻ mèo Sơn La 

trong vụ Mùa năm 2018 và năm 2019 

CT 

Chỉ tiêu 

CT5 CT6 CT7 CT8 

Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 

Bệnh khô vằn  1 1 1 1 3 3 3 3 

Bệnh bạc lá 1 1 1 1 3 3 3 3 

Bệnh đạo ôn 3 1 3 1 3 1-3 3-5 3 

Sâu cuốn lá 3 3 1 1 1-3 1-3 5 5 

Sâu đục thân 1 1 3 1-3 3 3-5 5 5 

Ghi chú: CT - Công thức, Vụ 1 - Vụ Mùa năm 2018, Vụ 2 - Vụ Mùa năm 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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3.3. Đánh giá ảnh hưởng của mức phân đạm đến canh tác giống lúa Tẻ mèo Sơn La 

Trong nghiên cứu này, bốn công thức mức phân đạm xây dựng dựa trên kinh nghiệm của địa 

phương đã được thử nghiệm trong canh tác giống lúa Tẻ mèo Sơn La trong vụ Mùa năm 2018 và 

năm 2019. Kết quả so sánh đặc điểm nông sinh học chính, các yếu tố cấu thành năng suất và năng 

suất thực thu của giống lúa Tẻ mèo Sơn La giữa bốn công thức mức phân đạm được minh họa ở 

Bảng 6. 

Số liệu tại bảng 6 chỉ ra rằng, chiều cao cây của giống lúa Tẻ mèo Sơn La ở các công thức 

mức phân đạm được ghi nhận từ 66,9 cm (công thức 9) - 83,5 cm (công thức 12), trong khi thời 

gian sinh trưởng của giống không có sự khác biệt đáng kể giữa bốn công thức, dao động từ 141,0 

- 145,0 ngày. Phân tích các chỉ tiêu cấu thành năng suất cho thấy, tăng mức phân đạm quá cao 

(công thức 11 và 12) làm giảm số bông/m2, số hạt chắc/bông và khối lượng 1000 hạt. Cụ thể, số 

bông/m2 thể hiện giá trị cao nhất ở công thức 10, đạt 321,4 (vụ Mùa năm 2018) và 336,0 bông/m2 

(vụ Mùa năm 2019). Tương tự, số hạt chắc/bông của giống lúa Tẻ mèo Sơn La dao động từ 74,8 - 

76,9 hạt/bông (công thức 11) đến 78,9 - 80,5 hạt/bông (công thức 9), trong khi khối lượng 1000 

hạt không có sự khác biệt đáng kể. Đáng chú ý, năng suất thực thu của giống đạt giá trị cao nhất 

ở công thức 9 và 10, đạt từ 4,3 - 4,8 tấn/ha, giảm giần khi tăng mức phân đạm.      

Bảng 6. Sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Tẻ mèo Sơn La trong các công thức mức phân đạm 

CT 

Chiều cao cây 

(cm) 
TGST (ngày) Số bông/m2 Số hạt/bông 

Khối lượng 

1000 hạt (g) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 
Vụ 

1 
Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 

CT9 77,8 66,9 141,0 141,0 311,2 301,0 78,9 80,5 27,2 27,6 4,3 4,6 

CT10 81,0 71,8 142,0 142,0 321,4 336,0 80,5 77,2 27,7 28,9 4,5 4,8 

CT11 82,7 73,6 145,0 145,0 245,3 287,0 76,9 74,8 27,3 28,7 3,6 3,9 

CT12 83,5 75,5 142,0 142,0 265,1 252,0 78,7 84,9 26,9 28,6 3,4 3,8 

LSD0,05     9,7 8,8 4,9 5,5   9,5 9,7 

CV%     36,43 34,77 1,47 4,38   0,53 0,50 

Ghi chú: CT - Công thức, TGST - Thời gian sinh trưởng (ngày), NSTT - Năng suất thực thu, Vụ 1 - Vụ Mùa 

năm 2018, Vụ 2 - Vụ Mùa năm 2019.                                                                                                                                                                                                                                                      

Đánh giá khả năng kháng/nhiễm của giống lúa Tẻ mèo Sơn La ở các công thức mức phân đạm 

cho thấy tăng lượng phân đạm có xu hướng làm tăng mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính trên đồng 

ruộng. Trong điều kiện có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, công thức 9 và 10 thể hiện sự khác biệt 

về khả năng kháng sâu bệnh hại chính của giống lúa Tẻ mèo Sơn La so với công thức 11 và 12 

(Bảng 7). 

Bảng 7. Ảnh hưởng của mức bón đạm đến khả năng chống chịu sâu bệnh hại của giống lúa Tẻ mèo Sơn La 

trong vụ Mùa năm 2018 và năm 2019 

CT 

Chỉ tiêu 

CT9 CT10 CT11 CT12 

Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 

Bệnh khô vằn  1 1 1 1 3 1 3 3 

Bệnh bạc lá 1 1 3 3 3 3 5 5 

Bệnh đạo ôn 1-3 1-3 1-3 1-3 3 3 5 3 

Sâu cuốn lá 1 1 3 3 3 3 5 5 

Sâu đục thân 1-3 1-3 3 3 3 3 3 3 

Ghi chú: CT - Công thức, Vụ 1 - Vụ Mùa năm 2018, Vụ 2 - Vụ Mùa năm 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Kết luận 

Thời vụ cấy của giống lúa Tẻ mèo Sơn La được khuyến cáo xung quanh thời điểm từ 04/07 

đến 11/07 trong vụ Mùa, năng suất thực thu đạt 3,9 - 4,3 tấn/ha, ít nhiễm sâu bệnh hại chính. 

Giống lúa Tẻ mèo Sơn La thích hợp khi cấy với mật độ 30 - 35 khóm/m2, làm cải thiện tỷ lệ hạt 

chắc/bông và năng suất thực thu. Mức phân đạm cần thiết cho 1 ha ruộng canh tác giống lúa Tẻ 
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mèo Sơn La bao gồm 1 tấn phân hữu cơ vi sinh + 70 kg N + 60 kg P2O5 + 50 kg K2O. Cần chú ý 

các biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh hại trên đồng ruộng.   

Lời cám ơn 

Nghiên cứu này là kết quả của đề tài “Nghiên cứu khai thác và Phát triển nguồn gen giống lúa 

Tẻ mèo Sơn La và Tẻ đỏ Điện Biên” (Mã số đề tài: 09/2018-HĐ-NVQG) do Bộ Khoa học và 

Công nghệ cấp kinh phí. 
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